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                   NĂM HỌC 2022- 2023



1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:

- Văn bản : Vợ chồng A Phủ- Tô Hoài ; Vợ nhặt- Kim Lân.
- Tiếng việt : Các PTBĐ, PCNN, BPTT, …

- Làm văn : Nghi luận về một tác phẩm, đoạn trích. 

1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:

- Tạo lập văn bản nghị luận văn học

- Đọc hiểu văn bản

2. NỘI DUNG

2.1.Ma trận
	
	
	
	Mức độ nhận thức
	
	Tổng

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	
	
	       Số câu: 04

        Tỉ lệ : 30%

     Thời gian: 20p

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	Số câu
	 Tỉ lệ 
	Thời gian
	Số câu
	 Tỉ lệ 
	Thời gian
	Số câu
	 Tỉ lệ 
	Thời gian
	Số câu
	Tỉ lệ
	Thời gian
	

	1
	Đọc hiểu
	Đọc hiểu một văn bản ngoài SGK
	2
	10%
	10p
	1
	10%
	5p
	1
	10%
	5p
	
	
	
	

	2


	Làm văn
	Tạo lập văn bản nghị luận văn học
	40%
	25p
	30%
	20p
	20%
	15p
	10%
	10p
	       Số câu : 01

       Tỉ lệ : 70%

  Thời gian: 70p

	
	
	
	
	
	
	       Số câu : 05

       Tỉ lệ : 100%


2.2. Câu hỏi / yêu cầu và đề minh họa.
- Minh họa câu hỏi phần đọc hiểu (với ngữ liệu là một đoan văn bản đã cho trước):

*/ Với mức độ nhận biết

- Xác định phương thức biểu đạt.

- Xác định thao tác lập luận.

- Xác định thể thơ.
- Xác định phong cách ngôn ngữ.

- Theo tác giả bài viết…

*/ Với mức độ thông hiểu:

- Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp nghệ thuật trong văn bản.
- Nêu ý nghĩa của từ/ cụm từ/ câu… trong văn bản.

- Hiểu như thế nào về nội dung câu thơ/ văn… trong văn bản.

- Tại sao tác giả lại nói…
*/ Với mức độ vận dụng:
- Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với em, sau khi đọc đoạn văn bản trên.

-  Từ nội dung của văn bản, trình bày suy nghĩ về.......

- Có đồng ý với ý kiến trong văn bản không? Tại sao?

- Minh họa phần tạo lập văn bản: 

*/ Với mức độ nhận biết:

- Xác định kiểu bài nghị luận, vấn đề cần nghị luận

- Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm.

*/ Với mức độ thông hiểu:

- Hiểu được đặc trưng thể loại, giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

*/ Với mức độ vận dụng: 

- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.

- Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của văn bản/ đoạn trích, vị trí và đóng góp của tác giả.

*/ Với mức độ vận dụng cao:

- So sánh với các văn bản khác, liên hệ với thực tiễn, vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá làm nổi bật vấn đề cần nghị luận.

- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn, giọng điệu, hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục.

2.3 Đề minh họa phần tạo lập văn bản. 

* Đề 1: Trên các đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp đầy các nhà kho…..Có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị”
( Trích Vợ chồng A Phủ- Tô Hoài, SGK Ngữ văn 12, Tập 2- NXB Giáo dục Việt Nam 2016)

Cảm nhận của anh/ chị về bức tranh thiên nhiên, cảnh sinh hoạt và nhân vật Mị ở đoạn trích trên. Từ đó nhận xét chất thơ trong sáng tác của nhà văn Tô Hoài.

* Đề 2: Ngày Tết, Mị cũng uống rượu, Mị lén lấy hũ rượu…Mà tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lơ lửng bay ngoài đường:
Anh ném pao, em không bắt

Em không yêu, quả pao rơi rồi…

( Trích Vợ chồng A Phủ- Tô Hoài, SGK Ngữ văn 12, Tập 2- NXB Giáo dục Việt Nam 2016)

Cảm nhận về nhân vật Mị trong đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của nhà văn Tô Hoài.
* Đề 3: Lần lần, mấy năm qua, mấy năm sau, bố Mị chết. Nhưng Mị cũng không còn nghĩ đến Mị có thể ăn lá ngón tự tử ……Mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra đến bao giờ chết thì thôi.
(Trích Vợ chồng A Phủ- Tô Hoài, SGK Ngữ văn 12, Tập 2- NXB Giáo dục Việt Nam 2016) 

Cảm nhận của anh chị về diễn biến tâm trạng Mị trong đoạn trích trên. Từ đó nhận xét về giá trị hiện thực của tác phẩm.

* Đề 4: Có ý kiến cho rằng: Các nhân vật trong Vợ nhặt của Kim Lân dù có đói khát, có cận kề cái chết nhưng họ vẫn luôn khao khát được sống. Anh/ chị hãy phân tích nhân vật cô vợ nhặt để làm rõ ý kiến trên.
* Đề 5: Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy…..Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà
(Trích  Vợ nhặt- Kim Lân, SGK Ngữ văn 12, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam 2016)

Phân tích diễn biến tâm trạng và hành động của nhân vật Tràng trong đoạn trích trên. Từ đó nhận xét về tư tưởng nhân đạo mà nhà văn Kim Lân gửi gắm qua nhân vật.

*Đề 6: Tràng chợt đứng dừng lại, lắng tai nghe. Ngoài ngõ có tiếng người hung hắng ho, một bà lão từ ngoài rặng tre lọng khọng đi vào ngõ…. Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt…Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không.

(Trích Vợ nhặt- Kim Lân, SGK Ngữ văn 12, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam 2016)

Phân tích nhân vật bà cụ Tứ được thể hiện trong đoạn trích trên. Từ đó nhận xét tấm lòng của nhà văn dành cho người nông dân. 
2.3. Đề minh họa 

I. PHẦN ĐỌC – HIỂU (3 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Thứ lỗi cho ba
Khi bài thơ đầu đời cho con, không thể bình yên

Kẻ thù lăm le cướp biển nước mình

Đất nước bốn nghìn năm trên sóng. 

Đừng quên: Sau lời thề, lông ngỗng…

Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời.

Một ngày

Khi con nếm trên môi, 

Con sẽ thấy máu mình vị mặn. 

Bởi trong máu luôn có phần nước mắt

Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương.

Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu

Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ

 Để điều này lớn lên con hiểu
 Bây giờ, ba phải kể cùng con.

(Trích Những huyết cầu Tổ quốc, Đinh Vũ Hoàng Nguyên)

Câu 1: Xác định thể thơ của đoạn thơ trên.

Câu 2: Trong đoạn thơ trên, người cha muốn nhắn nhủ con điều gì?

Câu 3: Em hiểu như thế nào về nội dung các dòng thơ sau: 
Đừng quên: sau lời thề, lông ngỗng…

Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời.

Câu 4:  Những bài học anh/ chị rút ra sau khi đọc đoạn thơ là gì?
II. LÀM VĂN (7 điểm)

Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy…..Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà
(TríchVợ nhặt- Kim Lân, SGK Ngữ văn 12, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam 2016)

Phân tích diễn biến tâm trạng và hành động của nhân vật Tràng trong đoạn trích trên. Từ đó nhận xét về tư tưởng nhân đạo mà nhà văn Kim Lân gửi gắm qua nhân vật.

                                                                          Hoàng Mai, ngày 18   tháng 2   năm 2022
                                                                                      TỔ (NHÓM) TRƯỞNG
